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BỘ danh môc TTHC ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI PHƯỜNG
 
	TT
	Tên Danh mục

	I
	Lĩnh vực thi đua khen thưởng (gồm 5 thủ tục)

	1
	Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

	2
	Thủ tục tặng giấy khen của  Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt chuyên đề

	3
	Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

	4
	Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho gia đình

	5
	Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

	II
	Lĩnh vực tôn giáo (gồm 10 thủ tục)

	1
	Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

	2
	Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

	3
	Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

	4
	Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

	5
	Thủ tục thông báo danh mũ hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

	6
	Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

	7
	Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

	8
	Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh  hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

	9
	Thủ tục thông báo về thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 

	10
	Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

	III
	Lĩnh vực Người có công với cách mạng

	1
	Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

	IV
	Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

	1
	Đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng  có hoàn cảnh khó khăn

	V
	Lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em ( 6 thủ tục)

	1
	ÁP dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách li trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

	2
	Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

	3
	Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

	4
	Đăng ký nhận chăm sóc, thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích trẻ em.

	5
	Thông báo nhận chăm sóc, thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích trẻ em.

	6
	Chuyễn trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại các cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

	V
	Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch (20 thủ tục)

	1
	Đăng ký khai sinh

	2
	Đăng ký kết hôn

	3
	Đăng ký nhận cha, mẹ, con

	4
	Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

	5
	Đăng ký khai tử

	6
	Đăng ký khai sinh lưu động

	7
	Đăng ký kết hôn lưu động

	8
	Đăng ký khai tử lưu động

	9
	Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

	10
	Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

	11
	Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

	12
	Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

	13
	Đăng ký giám hộ

	14
	Đăng ký chấm dứt giám hộ

	15
	Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

	16
	Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

	17
	Đăng ký lại khai sinh

	18
	Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

	19
	Đăng ký lại kết hôn, Đăng ký lại việc tử

	20
	Cấp bản sao trích lục hộ tịch

	VI
	Lĩnh vực xin cấp phép xây dựng  (gồm 6 thủ tục)

	1
	Đơn xin cấp phép xây dựng

	2
	Giấy chứng nhận QSD đất

	3
	Bản thiết kế xây dựng

	4
	Biên bản xét duyệt nguồn gốc đất (chưa có GCN)

	5
	Bản cam kết xây dựng

	6
	Trích lục, trích đo bản đồ địa chính thửa đất 

	VII
	Lĩnh vực chuyển nhượng, tặng cho QSD đất (gồm 6 thủ tục)

	1
	Đơn xin trích đo thửa đất (TH tách thửa)

	2
	Giấy chứng nhận QSD đất

	3
	Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho QSD đất

	4
	Tờ khai lệ phí trước bạ

	5
	Tờ khai thuế thu nhập cá nhân 

	6
	Đơn xin miễn giảm thuế (TH cho tặng)

	VIII
	Lĩnh vực cấp giấy QSD đất  lần đầu (gồm 5 thủ tục)

	1
	Đơn kê khai nguồn gốc đất

	2
	Cung cấp các giấy tờ về QSD(BB giao đất, hóa đơn thu tiền, giấy tờ cấp đất, bản án, vb thừa kế…)

	3
	Trích đo, trích lục thửa đất

	4
	Đơn xin cấp giấy CN QSD đất

	5
	Phiếu lấy ý kiến khu dân cư, Biên bản xét duyệt diện tích, danh sách công khai, Kết thúc công khai (áp dụng cho thửa đất không có giấy tờ cấp đất)

	6
	Tờ khai các khoản thuế (lệ phí trước bạ, thu nhập cá nhân, miễn giảm thuế, thuế đất PNN, tiền SD đất)

	IX
	Lĩnh vực cấp đổi, cấp lại (gồm 7 thủ tục)

	1
	Giấy chứng nhận QSD đất.

	2
	Trích lục, trích đo bản đồ địa chính thửa đất

	3
	Đơn xin cấp đổi, cấp lại giấy CN QSD đất

	4
	Biên bản giải trình tăng giảm diện tích

	5
	Phiếu lấy ý kiến khu dân cư, Biên bản xét duyệt diện tích tăng, danh sách công khai, Kết thúc công khai (áp dụng thửa đất có diện tích tăng)

	6
	Văn bản thừa kế, biên bản họp gia đình (áp dụng giấy CN QSD đất cấp “Hộ”, chủ đất đã chết)

	7
	Tờ khai thuế lệ phí trước bạ (áp dụng diện tích tăng)

	X
	Lĩnh vực xét hạn mức đất ở (gồm 6 thủ tục)

	1
	Giấy chứng nhận QSD đất.

	2
	Đơn kê khai nguồn gốc đất

	3
	Giấy tờ cấp đất qua các thời kỳ trước ngày 18/12//1980, Hồ sơ củ cấp giấy CN QSD lần đầu,

	4
	Đơn xin xét hạn mức đất ở

	5
	Phiếu lấy ý kiến khu dân cư, Biên bản xét duyệt diện tích tăng, danh sách công khai, Kết thúc công khai.

	6
	Tờ khai các khoản thuế (Tơ khai lệ phí trước bạ, thuế tiền SD đất, thuế đất phi nông nghiệp)

	XI
	Lĩnh vực chuyển mục đích SD đất (gồm 5 thủ tục)

	1
	Giấy chứng nhận QSD đất.

	2
	Đơn xin chuyển đổi mục đích

	3
	Đơn xin cấp Đăng ký biến động

	4
	Tờ khai các khoản thuế (Tờ khai lệ phí trước bạ, thuế tiền SD đất, thuế đất phi nông nghiệp)

	5
	Tờ trình chuyển mục đích SD đất của UBND phường đối với TH đủ điều kiện

	XII
	Lĩnh vực mất  giấy CN QSD đất  (gồm 5 thủ tục)

	1
	Đơn trình bày mất giấy CN QSD đất

	2
	Giấy xác nhận mất giấy CN QSD của cơ quan công an

	3
	Thông báo về việc mất giấy CN QSD đất

	4
	Phiếu lấy ý kiến khu dân cư, Biên bản xét duyệt, danh sách công khai, Kết thúc công khai về việc mất giấy CN QSD đất

	5
	Tờ trình về việc xác định mất giấy của UBND phường 

	XIII
	Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, bồi thường nhà nước

	1
	Thủ tục giải quyết bồi thưởng tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

	2
	Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

	3
	Thủ tục trả lại tài sản

	5
	Thủ tục bồi thường

	6
	Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu


	
ỦY BAN NHÂN DÂN				
                         DANH MỤC TTHC
LĨNH VỰC TƯ PHÁP- HỘ TỊCH
( Các TTHC THEO QUYẾT ĐỊNH 272 QĐ- UBND NGÀY 18/ 01/ 2016 CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN )
 
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Trang

	1
	Đăng ký khai sinh
	Trang 1-6

	2
	Đăng ký kết hôn
	Trang 7-12

	3
	Đăng ký nhận cha, mẹ, con
	Trang 13-15

	4
	Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con
	Trang 16-23

	5
	Đăng ký khai tử
	Trang 24-28

	6
	Đăng ký khai sinh lưu động
	Trang 29-32

	7
	Đăng ký kết hôn lưu động
	Trang 33-36

	8
	Đăng ký khai tử lưu động
	Trang 37-41

	9
	Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
	Trang 42-46

	10
	Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
	Trang 47-52

	11
	Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
	Trang 53-57

	12
	Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
	Trang 58-61

	13
	Đăng ký giám hộ
	Trang 62-66

	14
	Đăng ký chấm dứt giám hộ
	Trang 67-71

	15
	Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
	Trang 72-76

	16
	Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Trang 77-82

	17
	Đăng ký lại khai sinh
	Trang 83-88

	18
	Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
	Trang 89-94

	19
	Đăng ký lại kết hôn, Đăng ký lại việc tử
	 

	20
	Cấp bản sao trích lục hộ tịch
	 




	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	


DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
(Các TTHC theo Quyết định số 3784/QĐ-UBND
ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh Nghệ An)

	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Trang

	I
	Lĩnh vực Người có công với cách mạng
	

	1
	Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
	

	II
	Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 
	

	1
	Đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng  có hoàn cảnh khó khăn
	

	III
	Lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em
	

	1
	ÁP dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách li trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
	

	2
	Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
	

	3
	Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
	

	4
	Đăng ký nhận chăm sóc, thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích trẻ em.
	

	5
	Thông báo nhận chăm sóc, thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích trẻ em.
	

	6
	Chuyễn trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại các cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
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DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC NỘI VỤ
(Các TTHC theo Quyết định số 3656/QĐ-UBND
ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh Nghệ An)

	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Trang

	I
	Lĩnh vực thi đua khen thưởng (gồm 5 thủ tục)
	

	1
	Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
	1-2

	2
	Thủ tục tặng giấy khen của  Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt chuyên đề
	3-4

	3
	Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
	5-6

	4
	Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho gia đình
	7-8

	5
	Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
	9-10

	II
	Lĩnh vực tôn giáo (gồm 10 thủ tục)
	

	1
	Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng
	11-13

	2
	Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
	14-16

	3
	Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
	17-20

	4
	Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
	21-24

	5
	Thủ tục thông báo danh mũ hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
	25-28

	6
	Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
	29-32

	7
	Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã
	33-35

	8
	Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh  hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác
	36-38

	9
	Thủ tục thông báo về thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 
	39-40

	10
	Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
	41-44





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH – XÂY DỰNG
(Các TTHC theo Quyết định số 3656/QĐ-UBND
ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh Nghệ An)


	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Trang

	I
	Lĩnh vực xin cấp phép xây dựng  (gồm 6 thủ tục)
	

	1
	Đơn xin cấp phép xây dựng
	1

	2
	Giấy chứng nhận QSD đất
	2

	3
	Bản thiết kế xây dựng
	3

	4
	Biên bản xét duyệt nguồn gốc đất (chưa có GCN)
	4

	5
	Bản cam kết xây dựng
	5

	6
	Trích lục, trích đo bản đồ địa chính thửa đất 
	6

	II
	Lĩnh vực chuyển nhượng, tặng cho QSD đất (gồm 6 thủ tục)
	

	1
	Đơn xin trích đo thửa đất (TH tách thửa)
	7

	2
	Giấy chứng nhận QSD đất
	8

	3
	Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho QSD đất
	9

	4
	Tờ khai lệ phí trước bạ
	10

	5
	Tờ khai thuế thu nhập cá nhân 
	11-16 

	6
	Đơn xin miễn giảm thuế (TH cho tặng)
	17

	III
	Lĩnh vực cấp giấy QSD đất  lần đầu (gồm 5 thủ tục)
	

	1
	Đơn kê khai nguồn gốc đất
	18

	2
	Cung cấp các giấy tờ về QSD(BB giao đất, hóa đơn thu tiền, giấy tờ cấp đất, bản án, vb thừa kế…)
	19

	3
	Trích đo, trích lục thửa đất
	20

	4
	Đơn xin cấp giấy CN QSD đất
	21

	5
	Phiếu lấy ý kiến khu dân cư, Biên bản xét duyệt diện tích, danh sách công khai, Kết thúc công khai (áp dụng cho thửa đất không có giấy tờ cấp đất)
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